Phụ lục 01

Mẫu Sổ ghi chép thông tin về Gia đình

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	Tỉnh / Thành phố:……………

	Quận/Huyện:.............…………

	Xã/Phường/Thị trấn: ……..……

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SỔ GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Họ và tên người ghi sổ………………………………..
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Địa chỉ liên hệ…………………………………………
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Số điện thoại:…………………………………………
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	QuyÓn sè:………………………
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Năm...

	


Thời điểm ghi chép................
	STT
	Tên thôn (ấp, bản,

tổ dân phố, khu dân cư...)

	Tổng số hộ gia đình
	Loại hình gia đình


	Số hộ

gia đình

có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)
	Số hộ

gia đình

có

trẻ em (dưới 16 tuổi)
	Số hộ

gia đình có người tảo hôn
	Số hộ

gia đình

có bạo lực gia đình
	Số hộ

gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"

	
	
	
	Số hộ

gia đình

2 thế hệ 

(có vợ, chồng, con)
	Số hộ

gia đình

2 thế hệ (chỉ có mẹ và con)
	Số hộ

gia đình

2 thế hệ (chỉ có bố và con)
	Số hộ

gia đình

3 thế hệ

trở

lên
	Số hộ

gia đình

1 thế hệ 

(có  cả vợ và chồng)
	Số hộ

gia đình

đơn thân (không có

vợ, chồng)
	Số hộ gia đình khác
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 02

Mẫu Sổ ghi chép thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	TØnh / Thµnh phè:…………………

	QuËn/HuyÖn:...................…………

	X·/Ph­êng/ThÞ trÊn: ……...………

	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SỔ GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Họ và tên người ghi sổ………………………………..
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Địa chỉ liên hệ…………………………………………
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Số điện thoại:…………………………………………
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Quyển số:………………………
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Thời điểm ghi chép................

	


	STT
	Người gây bạo lực gia đình
	Nạn nhân bị bạo lực gia đình
	Ghi chú

	
	Họ và tên
	Giới tính
	Tuổi
	Biện pháp xử lý
	Quan hệ với nạn nhân
	Họ và tên
	Giới tính
	Tuổi
	Hình thức bị bạo lực
	Sử dụng các dịch vụ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu biểu 01

BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH 

VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

6 tháng....

	Biểu 01/BC-X

Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 12  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày nhận báo cáo: 05 tháng 7 hàng năm
	Đơn vị báo cáo:

Xã/phường/thị trấn...

Đơn vị nhận báo cáo:

Phòng VH&TT quận/huyện...


	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng

	I
	GIA ĐÌNH
	
	

	1.
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	

	1.1
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (vợ, chồng, con)
	Hộ
	

	1.2
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (mẹ và con)
	Hộ
	

	1.3
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (bố và con)
	Hộ
	

	1.4
	Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên
	Hộ
	

	1.5
	Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)
	Hộ
	

	1.6
	Số hộ gia đình đơn thân (không có vợ hoặc chồng)
	Hộ
	

	1.7
	Số hộ gia đình khác
	Hộ
	

	2.
	Số hộ gia đình có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)
	Hộ
	

	3.
	Số hộ gia đình có trẻ em (dưới 16 tuổi)
	Hộ
	

	4.
	Số hộ gia đình có bạo lực
	Hộ
	

	5.
	Số hộ gia đình có người tảo hôn
	Hộ
	

	II
	BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	
	

	1.
	Tổng số vụ bạo lực gia đình
	Vụ
	

	2.
	Hình thức bạo lực
	
	

	2.1
	Tinh thần
	Vụ 
	

	2.2
	Thân thể
	Vụ 
	

	2.3
	Tình dục
	Vụ 
	

	2.4
	Kinh tế
	Vụ 
	

	3.
	Người gây bạo lực gia đình
	
	

	3.1
	Giới tính
	
	

	3.1.1
	Nam
	Vụ
	

	3.1.2
	Nữ
	Vụ
	

	3.2
	Biện pháp đã xử lý người gây bạo lực gia đình
	
	

	3.1.1
	Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư
	Vụ
	

	3.2.2
	Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc
	Vụ
	

	3.2.3
	Áp dụng các biện pháp giáo dục
	Vụ
	

	3.2.4
	Tạm giữ; xử phạt hành chính
	Vụ
	

	3.2.5
	Xử lý hình sự
	Vụ
	

	4.
	Nạn nhân bị bạo lực gia đình
	
	

	4.1
	Giới tính
	
	

	4.1.1
	Nam
	Vụ
	

	4.1.2
	Nữ
	Vụ
	

	4.2.
	Độ tuổi
	
	

	4.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Vụ 
	

	4.2.2
	Nữ từ 16 - 59 tuổi
	Vụ 
	

	4.2.3
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ 
	

	5
	Số vụ bạo lực gia đình được xử lý
	
	

	5.1
	Nạn nhân dưới 16 tuổi
	Vụ
	

	5.2
	Nạn nhân nữ từ 16-59 tuổi
	Vụ
	

	5.3
	Nạn nhân từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ
	

	6
	Số cơ sở tư vấn
	Cơ sở
	

	6.1
	Số người gây bạo lực được tư vấn
	Người
	

	6.2
	Số nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn
	Người
	

	7
	Số cơ sở khám, chữa bệnh
	Cơ sở
	

	7.1
	Số nạn nhân đến cơ sở khám chữa bệnh
	Người
	

	8
	Số cơ sở bảo trợ xã hội
	Cơ sở
	

	8.1
	Số nạn nhân đến cơ sở bảo trợ xã hội
	Người
	

	9
	Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Cơ sở
	

	9.1
	Số nạn nhân đến Cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ
	Người 
	

	10
	Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Địa chỉ
	

	10.1
	Số nạn nhân đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Người
	


	Người lập báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)
	.......... ngày..........tháng.......năm........

Xác nhận lãnh đạo xã/phường/thị trấn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu biểu 01

BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH 

VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Năm ....

	Biểu 01/BC-X

Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 12  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày nhận báo cáo: 05 tháng 12 hàng năm
	Đơn vị báo cáo:

Xã/phường/thị trấn...

Đơn vị nhận báo cáo:

Phòng VH&TT quận/huyện...


	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng

	I
	GIA ĐÌNH
	
	

	1.
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	

	1.1
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (vợ, chồng, con)
	Hộ
	

	1.2
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (mẹ và con)
	Hộ
	

	1.3
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (bố và con)
	Hộ
	

	1.4
	Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên
	Hộ
	

	1.5
	Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)
	Hộ
	

	1.6
	Số hộ gia đình đơn thân (không có vợ hoặc chồng)
	Hộ
	

	1.7
	Số hộ gia đình khác
	Hộ
	

	2.
	Số hộ gia đình có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)
	Hộ
	

	3.
	Số hộ gia đình có trẻ em (dưới 16 tuổi)
	Hộ
	

	4.
	Số hộ gia đình có bạo lực
	Hộ
	

	5.
	Số hộ gia đình có người tảo hôn
	Hộ
	

	6.
	Số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa
	Hộ
	

	II
	BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	
	

	1.
	Tổng số vụ bạo lực gia đình
	Vụ
	

	2.
	Hình thức bạo lực
	
	

	2.1
	Tinh thần
	Vụ 
	

	2.2
	Thân thể
	Vụ 
	

	2.3
	Tình dục
	Vụ 
	

	2.4
	Kinh tế
	Vụ 
	

	3.
	Người gây bạo lực gia đình
	
	

	3.1
	Giới tính
	
	

	3.1.1
	Nam
	Vụ
	

	3.1.2
	Nữ
	Vụ
	

	3.2
	Biện pháp đã xử lý người gây bạo lực gia đình
	
	

	3.1.1
	Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư
	Vụ
	

	3.2.2
	Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc
	Vụ
	

	3.2.3
	Áp dụng các biện pháp giáo dục
	Vụ
	

	3.2.4
	Tạm giữ; xử phạt hành chính
	Vụ
	

	3.2.5
	Xử lý hình sự
	Vụ
	

	4.
	Nạn nhân bị bạo lực gia đình
	
	

	4.1
	Giới tính
	
	

	4.1.1
	Nam
	Vụ
	

	4.1.2
	Nữ
	Vụ
	

	4.2.
	Độ tuổi
	
	

	4.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Vụ 
	

	4.2.2
	Nữ từ 16 - 59 tuổi
	Vụ 
	

	4.2.3
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ 
	

	5
	Số vụ bạo lực gia đình được xử lý
	
	

	5.1
	Nạn nhân dưới 16 tuổi
	Vụ
	

	5.2
	Nạn nhân nữ từ 16-59 tuổi
	Vụ
	

	5.3
	Nạn nhân từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ
	

	6
	Số cơ sở tư vấn
	Cơ sở
	

	6.1
	Số người gây bạo lực được tư vấn
	Người
	

	6.2
	Số nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn
	Người
	

	7
	Số cơ sở khám, chữa bệnh
	Cơ sở
	

	7.1
	Số nạn nhân đến cơ sở khám chữa bệnh
	Người
	

	8
	Số cơ sở bảo trợ xã hội
	Cơ sở
	

	8.1
	Số nạn nhân đến cơ sở bảo trợ xã hội
	Người
	

	9
	Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Cơ sở
	

	9.1
	Số nạn nhân đến Cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ
	Người 
	

	10
	Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Địa chỉ
	

	10.1
	Số nạn nhân đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Người
	


	Người lập báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)
	.......... ngày..........tháng.......năm........

Xác nhận lãnh đạo xã/phường/thị trấn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu biểu 02

BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH 

VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

6 tháng....

	Biểu 02/BC-H

Ban hành theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 12  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày nhận báo cáo: 10 tháng 7 hàng năm
	Đơn vị B/c: 

Phòng VH&TT quận/ huyện......

Đơn vị nhận báo cáo: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP...




	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Tổng số
	Thành thị
	Nông thôn

	I
	GIA ĐÌNH
	
	
	
	

	1.
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	
	
	

	1.1
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (vợ, chồng, con)
	Hộ
	
	
	

	1.2
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (mẹ và con)
	Hộ
	
	
	

	1.3
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (bố và con)
	Hộ
	
	
	

	1.4
	Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên
	Hộ
	
	
	

	1.5
	Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)
	Hộ
	
	
	

	1.6
	Số hộ gia đình đơn thân (không có vợ hoặc chồng)
	Hộ
	
	
	

	1.7
	Số hộ gia đình khác
	Hộ
	
	
	

	2.
	Số hộ gia đình có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)
	Hộ
	
	
	

	3.
	Số hộ gia đình có trẻ em (dưới 16 tuổi)
	Hộ
	
	
	

	4.
	Số hộ gia đình có bạo lực
	Hộ
	
	
	

	5.
	Số hộ gia đình có người tảo hôn
	Hộ
	
	
	

	II
	BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	
	
	
	

	1.
	Tổng số vụ bạo lực gia đình
	Vụ
	
	
	

	2.
	Hình thức bạo lực
	
	
	
	

	2.1
	Tinh thần
	Vụ 
	
	
	

	2.2
	Thân thể
	Vụ 
	
	
	

	2.3
	Tình dục
	Vụ 
	
	
	

	2.4
	Kinh tế
	Vụ 
	
	
	

	3.
	Người gây bạo lực gia đình
	
	
	
	

	3.1
	Giới tính
	
	
	
	

	3.1.1
	Nam
	Vụ
	
	
	

	3.1.2
	Nữ
	Vụ
	
	
	

	3.2
	Biện pháp đã xử lý người gây bạo lực gia đình
	
	
	
	

	3.1.1
	Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư
	Vụ
	
	
	

	3.2.2
	Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc
	Vụ
	
	
	

	3.2.3
	Áp dụng các biện pháp giáo dục
	Vụ
	
	
	

	3.2.4
	Tạm giữ; xử phạt hành chính
	Vụ
	
	
	

	3.2.5
	Xử lý hình sự
	Vụ
	
	
	

	4.
	Nạn nhân bị bạo lực gia đình
	
	
	
	

	4.1
	Giới tính
	
	
	
	

	4.1.1
	Nam
	Vụ
	
	
	

	4.1.2
	Nữ
	Vụ
	
	
	

	4.2.
	Độ tuổi
	
	
	
	

	4.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Vụ 
	
	
	

	4.2.2
	Nữ từ 16 - 59 tuổi
	Vụ 
	
	
	

	4.2.3
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ 
	
	
	

	5
	Số vụ bạo lực gia đình được xử lý
	
	
	
	

	5.1
	Nạn nhân dưới 16 tuổi
	Vụ
	
	
	

	5.2
	Nạn nhân nữ từ 16-59 tuổi
	Vụ
	
	
	

	5.3
	Nạn nhân từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ
	
	
	

	6
	Số cơ sở tư vấn
	Cơ sở
	
	
	

	6.1
	Số người gây bạo lực được tư vấn
	Người
	
	
	

	6.2
	Số nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn
	Người
	
	
	

	7
	Số cơ sở khám, chữa bệnh
	Cơ sở
	
	
	

	7.1
	Số nạn nhân đến cơ sở khám chữa bệnh
	Người
	
	
	

	8
	Số cơ sở bảo trợ xã hội
	Cơ sở
	
	
	

	8.1
	Số nạn nhân đến cơ sở bảo trợ xã hội
	Người
	
	
	

	9
	Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Cơ sở
	
	
	

	9.1
	Số nạn nhân đến Cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ
	Người 
	
	
	

	10
	Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Địa chỉ
	
	
	

	10.1
	Số nạn nhân đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Người
	
	
	


	Người lập báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)
	.......... Ngày..........tháng.......năm........

Xác nhận Phòng VH&TT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu biểu 02

BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH 

VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Năm....

	Biểu 02/BC-H

Ban hành theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 12  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày nhận báo cáo: 10 tháng 12 hàng năm
	Đơn vị B/c: 

Phòng VH&TT quận/ huyện......

Đơn vị nhận báo cáo: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP...


	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Tổng số
	Thành thị
	Nông thôn

	I
	GIA ĐÌNH
	
	
	
	

	1.
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	
	
	

	1.1
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (vợ, chồng, con)
	Hộ
	
	
	

	1.2
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (mẹ và con)
	Hộ
	
	
	

	1.3
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (bố và con)
	Hộ
	
	
	

	1.4
	Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên
	Hộ
	
	
	

	1.5
	Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)
	Hộ
	
	
	

	1.6
	Số hộ gia đình đơn thân (không có vợ hoặc chồng)
	Hộ
	
	
	

	1.7
	Số hộ gia đình khác
	Hộ
	
	
	

	2.
	Số hộ gia đình có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)
	Hộ
	
	
	

	3.
	Số hộ gia đình có trẻ em (dưới 16 tuổi)
	Hộ
	
	
	

	4.
	Số hộ gia đình có bạo lực
	Hộ
	
	
	

	5.
	Số hộ gia đình có người tảo hôn
	Hộ
	
	
	

	6.
	Số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa
	Hộ
	
	
	

	II
	BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	
	
	
	

	1.
	Tổng số vụ bạo lực gia đình
	Vụ
	
	
	

	2.
	Hình thức bạo lực
	
	
	
	

	2.1
	Tinh thần
	Vụ 
	
	
	

	2.2
	Thân thể
	Vụ 
	
	
	

	2.3
	Tình dục
	Vụ 
	
	
	

	2.4
	Kinh tế
	Vụ 
	
	
	

	3.
	Người gây bạo lực gia đình
	
	
	
	

	3.1
	Giới tính
	
	
	
	

	3.1.1
	Nam
	Vụ
	
	
	

	3.1.2
	Nữ
	Vụ
	
	
	

	3.2
	Biện pháp đã xử lý người gây bạo lực gia đình
	
	
	
	

	3.1.1
	Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư
	Vụ
	
	
	

	3.2.2
	Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc
	Vụ
	
	
	

	3.2.3
	Áp dụng các biện pháp giáo dục
	Vụ
	
	
	

	3.2.4
	Tạm giữ; xử phạt hành chính
	Vụ
	
	
	

	3.2.5
	Xử lý hình sự
	Vụ
	
	
	

	4.
	Nạn nhân bị bạo lực gia đình
	
	
	
	

	4.1
	Giới tính
	
	
	
	

	4.1.1
	Nam
	Vụ
	
	
	

	4.1.2
	Nữ
	Vụ
	
	
	

	4.2.
	Độ tuổi
	
	
	
	

	4.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Vụ 
	
	
	

	4.2.2
	Nữ từ 16 - 59 tuổi
	Vụ 
	
	
	

	4.2.3
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ 
	
	
	

	5
	Số vụ bạo lực gia đình được xử lý
	
	
	
	

	5.1
	Nạn nhân dưới 16 tuổi
	Vụ
	
	
	

	5.2
	Nạn nhân nữ từ 16-59 tuổi
	Vụ
	
	
	

	5.3
	Nạn nhân từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ
	
	
	

	6
	Số cơ sở tư vấn
	Cơ sở
	
	
	

	6.1
	Số người gây bạo lực được tư vấn
	Người
	
	
	

	6.2
	Số nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn
	Người
	
	
	

	7
	Số cơ sở khám, chữa bệnh
	Cơ sở
	
	
	

	7.1
	Số nạn nhân đến cơ sở khám chữa bệnh
	Người
	
	
	

	8
	Số cơ sở bảo trợ xã hội
	Cơ sở
	
	
	

	8.1
	Số nạn nhân đến cơ sở bảo trợ xã hội
	Người
	
	
	

	9
	Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Cơ sở
	
	
	

	9.1
	Số nạn nhân đến Cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ
	Người 
	
	
	

	10
	Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Địa chỉ
	
	
	

	10.1
	Số nạn nhân đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Người
	
	
	


	Người lập báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)
	.......... Ngày..........tháng.......năm........

Xác nhận Phòng VH & TT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu biểu 03

BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH 

VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

6 tháng....

	Biểu 03/BC-T

Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 12  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày nhận báo cáo: 15 tháng 7 hàng năm
	Đơn vị báo cáo:

Sở VHTT&DL tỉnh/TP... ....

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Tổng số
	Thành thị
	Nông thôn

	I
	GIA ĐÌNH
	
	
	
	

	1.
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	
	
	

	1.1
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (vợ, chồng, con)
	Hộ
	
	
	

	1.2
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (mẹ và con)
	Hộ
	
	
	

	1.3
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (bố và con)
	Hộ
	
	
	

	1.4
	Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên
	Hộ
	
	
	

	1.5
	Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)
	Hộ
	
	
	

	1.6
	Số hộ gia đình đơn thân (không có vợ hoặc chồng)
	Hộ
	
	
	

	1.7
	Số hộ gia đình khác
	Hộ
	
	
	

	2.
	Số hộ gia đình có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)
	Hộ
	
	
	

	3.
	Số hộ gia đình có trẻ em (dưới 16 tuổi)
	Hộ
	
	
	

	4.
	Số hộ gia đình có bạo lực
	Hộ
	
	
	

	5.
	Số hộ gia đình có người tảo hôn
	Hộ
	
	
	

	II
	BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	
	
	
	

	1.
	Tổng số vụ bạo lực gia đình
	Vụ
	
	
	

	2.
	Hình thức bạo lực
	
	
	
	

	2.1
	Tinh thần
	Vụ 
	
	
	

	2.2
	Thân thể
	Vụ 
	
	
	

	2.3
	Tình dục
	Vụ 
	
	
	

	2.4
	Kinh tế
	Vụ 
	
	
	

	3.
	Người gây bạo lực gia đình
	
	
	
	

	3.1
	Giới tính
	
	
	
	

	3.1.1
	Nam
	Vụ
	
	
	

	3.1.2
	Nữ
	Vụ
	
	
	

	3.2
	Biện pháp đã xử lý người gây bạo lực gia đình
	
	
	
	

	3.1.1
	Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư
	Vụ
	
	
	

	3.2.2
	Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc
	Vụ
	
	
	

	3.2.3
	Áp dụng các biện pháp giáo dục
	Vụ
	
	
	

	3.2.4
	Tạm giữ; xử phạt hành chính
	Vụ
	
	
	

	3.2.5
	Xử lý hình sự
	Vụ
	
	
	

	4.
	Nạn nhân bị bạo lực gia đình
	
	
	
	

	4.1
	Giới tính
	
	
	
	

	4.1.1
	Nam
	Vụ
	
	
	

	4.1.2
	Nữ
	Vụ
	
	
	

	4.2.
	Độ tuổi
	
	
	
	

	4.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Vụ 
	
	
	

	4.2.2
	Nữ từ 16 - 59 tuổi
	Vụ 
	
	
	

	4.2.3
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ 
	
	
	

	5
	Số vụ bạo lực gia đình được xử lý
	
	
	
	

	5.1
	Nạn nhân dưới 16 tuổi
	Vụ
	
	
	

	5.2
	Nạn nhân nữ từ 16-59 tuổi
	Vụ
	
	
	

	5.3
	Nạn nhân từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ
	
	
	

	6
	Số cơ sở tư vấn
	Cơ sở
	
	
	

	6.1
	Số người gây bạo lực được tư vấn
	Người
	
	
	

	6.2
	Số nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn
	Người
	
	
	

	7
	Số cơ sở khám, chữa bệnh
	Cơ sở
	
	
	

	7.1
	Số nạn nhân đến cơ sở khám chữa bệnh
	Người
	
	
	

	8
	Số cơ sở bảo trợ xã hội
	Cơ sở
	
	
	

	8.1
	Số nạn nhân đến cơ sở bảo trợ xã hội
	Người
	
	
	

	9
	Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Cơ sở
	
	
	

	9.1
	Số nạn nhân đến Cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ
	Người 
	
	
	

	10
	Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Địa chỉ
	
	
	

	10.1
	Số nạn nhân đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Người
	
	
	


	Người lập báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)
	.......... ngày..........tháng.......năm........

Xác nhận lãnh đạo Sở VHTT&DL

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu biểu 03

BÁO CÁO TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH 

VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Năm....

	Biểu 03/BC-T

Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 12  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày nhận báo cáo: 15 tháng 12 hàng năm
	Đơn vị báo cáo:

Sở VHTT&DL tỉnh/TP... ....

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Tổng số
	Thành thị
	Nông thôn

	I
	GIA ĐÌNH
	
	
	
	

	1.
	Tổng số hộ gia đình
	Hộ
	
	
	

	1.1
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (vợ, chồng, con)
	Hộ
	
	
	

	1.2
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (mẹ và con)
	Hộ
	
	
	

	1.3
	Số hộ gia đình 2 thế hệ (bố và con)
	Hộ
	
	
	

	1.4
	Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên
	Hộ
	
	
	

	1.5
	Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)
	Hộ
	
	
	

	1.6
	Số hộ gia đình đơn thân (không có vợ hoặc chồng)
	Hộ
	
	
	

	1.7
	Số hộ gia đình khác
	Hộ
	
	
	

	2.
	Số hộ gia đình có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên)
	Hộ
	
	
	

	3.
	Số hộ gia đình có trẻ em (dưới 16 tuổi)
	Hộ
	
	
	

	4.
	Số hộ gia đình có bạo lực
	Hộ
	
	
	

	5.
	Số hộ gia đình có người tảo hôn
	Hộ
	
	
	

	6.
	Số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa
	Hộ
	
	
	

	II
	BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	
	
	
	

	1.
	Tổng số vụ bạo lực gia đình
	Vụ
	
	
	

	2.
	Hình thức bạo lực
	
	
	
	

	2.1
	Tinh thần
	Vụ 
	
	
	

	2.2
	Thân thể
	Vụ 
	
	
	

	2.3
	Tình dục
	Vụ 
	
	
	

	2.4
	Kinh tế
	Vụ 
	
	
	

	3.
	Người gây bạo lực gia đình
	
	
	
	

	3.1
	Giới tính
	
	
	
	

	3.1.1
	Nam
	Vụ
	
	
	

	3.1.2
	Nữ
	Vụ
	
	
	

	3.2
	Biện pháp đã xử lý người gây bạo lực gia đình
	
	
	
	

	3.1.1
	Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư
	Vụ
	
	
	

	3.2.2
	Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc
	Vụ
	
	
	

	3.2.3
	Áp dụng các biện pháp giáo dục
	Vụ
	
	
	

	3.2.4
	Tạm giữ; xử phạt hành chính
	Vụ
	
	
	

	3.2.5
	Xử lý hình sự
	Vụ
	
	
	

	4.
	Nạn nhân bị bạo lực gia đình
	
	
	
	

	4.1
	Giới tính
	
	
	
	

	4.1.1
	Nam
	Vụ
	
	
	

	4.1.2
	Nữ
	Vụ
	
	
	

	4.2.
	Độ tuổi
	
	
	
	

	4.2.1
	Dưới 16 tuổi
	Vụ 
	
	
	

	4.2.2
	Nữ từ 16 - 59 tuổi
	Vụ 
	
	
	

	4.2.3
	Từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ 
	
	
	

	5
	Số vụ bạo lực gia đình được xử lý
	
	
	
	

	5.1
	Nạn nhân dưới 16 tuổi
	Vụ
	
	
	

	5.2
	Nạn nhân nữ từ 16-59 tuổi
	Vụ
	
	
	

	5.3
	Nạn nhân từ đủ 60 tuổi trở lên
	Vụ
	
	
	

	6
	Số cơ sở tư vấn
	Cơ sở
	
	
	

	6.1
	Số người gây bạo lực được tư vấn
	Người
	
	
	

	6.2
	Số nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn
	Người
	
	
	

	7
	Số cơ sở khám, chữa bệnh
	Cơ sở
	
	
	

	7.1
	Số nạn nhân đến cơ sở khám chữa bệnh
	Người
	
	
	

	8
	Số cơ sở bảo trợ xã hội
	Cơ sở
	
	
	

	8.1
	Số nạn nhân đến cơ sở bảo trợ xã hội
	Người
	
	
	

	9
	Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Cơ sở
	
	
	

	9.1
	Số nạn nhân đến Cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ
	Người 
	
	
	

	10
	Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Địa chỉ
	
	
	

	10.1
	Số nạn nhân đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
	Người
	
	
	


	Người lập báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)
	.......... ngày..........tháng.......năm........

Xác nhận lãnh đạo Sở VHTT&DL

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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